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MÔN THI : KOR 408 (I-K-M) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206724005 Võ Thị Hồng Ân KOR 408 I K30NHD

2 30206754886 Võ Thị Trâm Anh KOR 408 I K30NHB

3 30216754890 Trần Văn Cảnh KOR 408 I K30NHB

4 30206754899 Lê Hồng Duyên KOR 408 I K30NHB

5 30216729588 Hoàng Đình Hân KOR 408 I K30NHB

6 30206752657 Nguyễn Thị Mai Hiếu KOR 408 I K30NHD

7 30204334404 Hồ Thị Huyền KOR 408 I K30NHB

8 30206754917 Huỳnh Thị Thanh Kiều KOR 408 I K30NHB

9 30206724948 Nguyễn Thị Phương Liên KOR 408 I K30NHT

10 30206726170 Nguyễn Phương Linh KOR 408 I K30NHB

11 30208158043 Ngô Thị Thanh Lộc KOR 408 I K30NHB

12 30206743007 Bùi Thị Trúc Ly KOR 408 I K30NHD

13 30206754932 Đỗ Ý Minh KOR 408 I K30NHB

14 30204825598 Võ Thị Thu Nga KOR 408 I K30NHT

15 30206727669 Tiêu Tuyết Nhi KOR 408 I K30NHT

16 30206754965 Trần Thị Quỳnh Như KOR 408 I K30NHB

17 30206244477 Nguyễn Thị Hồng Phấn KOR 408 I K30NHT

18 30206726573 Trần Như Phúc KOR 408 I K30NHB
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MÔN THI : KOR 408 (I-K-M) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nghe 5 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 503  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216754968 Nguyễn Hồng Phúc KOR 408 I K30NHB

2 30216764257 Nguyễn Duy Phước KOR 408 I K30NHD

3 30206763200 Dương Đông Phương KOR 408 I K30NHB

4 30206738995 Đặng Thị Bảo Quyên KOR 408 I K30NHB

5 30206748870 Nguyễn Lê Thị Thu Sương KOR 408 I K30NHB

6 30206563904 Nguyễn Thị Thanh Tâm KOR 408 I K30NHT

7 30206754976 Lê Thị Mỹ Tâm KOR 408 I K30NHT

8 30206754981 Nguyễn Khoa Hồng Thắm KOR 408 I K30NHD

9 30216724001 Trần Quốc Thắng KOR 408 I K30NHB

10 30206726484 Hồ Hoàng Anh Thư KOR 408 I K30NHT

11 30206749102 Đỗ Thị Thanh Thư KOR 408 I K30NHB

12 30206754991 Trương Thị Minh Thư KOR 408 I K30NHB

13 30207636840 Lê Nguyễn Anh Thư KOR 408 I K30NHD

14 30206754984 Vũ Thị Minh Thùy KOR 408 I K30DHD

15 30204450194 Nguyễn Hà Tiên KOR 408 I K30NHT

16 30206740581 Nguyễn Thị Thanh Trà KOR 408 I K30NHB

17 30206723291 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm KOR 408 I K30NHB

18 30206729990 Phạm Thị Thùy Trâm KOR 408 I K30NHB
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MÔN THI : KOR 408 (I-K-M) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nghe 5 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206747932 Đỗ Thị Mai Trang KOR 408 I K30NHT

2 30214122676 Phan Thu Trang KOR 408 I K30NHB

3 30206726746 Phan Thị Thanh Trúc KOR 408 I K30NHD

4 30216755006 Nguyễn Xuân Tùng KOR 408 I K30NHB

5 30206755009 Đặng Thị Lan Uyên KOR 408 I K30DHD

6 30206752186 Cao Thị Vân KOR 408 I K30NHB

7 30206526597 Nguyễn Nhật Vy KOR 408 I K30NHD

8 30206751661 Bùi Thị Vy KOR 408 I K30NHD

9 30206729607 Trần Hoàng Anh KOR 408 K K30NHB

10 30208130215 Hoàng Trần Phương Anh KOR 408 K K30NHB

11 30206728230 Trần Lê Ngọc Ánh KOR 408 K K30NHT

12 30206754891 Hồ Phạm Bảo Châu KOR 408 K K30NHB

13 30206521701 Đoàn Lê Thuỳ Dung KOR 408 K K30NHB

14 30204641873 Trần Thị Thảo Duyên KOR 408 K K30NHT

15 29206757782 Nguyễn Thị Thu Hà KOR 408 K K30NHB

16 30206759199 Phạm Thị Hằng KOR 408 K K30NHB

17 30206754907 Nguyễn Thị Hạnh KOR 408 K K30NHB

18 30208141455 Trương Thị Hồng Hạnh KOR 408 K K30NHT

19 30206764302 Đỗ Thị Thanh Hiền KOR 408 K K30NHT
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MÔN THI : KOR 408 (I-K-M) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nghe 5 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 508  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206764774 Nguyễn Thị Ngọc Huyền KOR 408 K K30NHT

2 30206959166 Võ Nhật Huyền KOR 408 K K30NHB

3 30216728797 Lê Bá Quang Lâm KOR 408 K K30NHB

4 30206759213 Trần Thị Thúy Lan KOR 408 K K30NHT

5 30206740554 Ngô Thị Kim Lanh KOR 408 K K30NHT

6 30206144362 Bùi Thị Phương Linh KOR 408 K K30NHB

7 30216764356 Nguyễn Vũ Thành Long KOR 408 K K30NHT

8 30206754929 Lê Thị Ly KOR 408 K K30NHB

9 30206763918 Phạm Hoàng Tuyết My KOR 408 K K30NHT

10 30206725447 Hoàng A Na KOR 408 K K30NHT

11 30206238138 Võ Thị Kim Ngân KOR 408 K K30NHB

12 30206752580 Nguyễn Thị Thanh Nhàn KOR 408 K K30NHT

13 30206726584 Nguyễn Yến Nhi KOR 408 K K30NHT

14 30206727043 Phan Thị Yến Nhi KOR 408 K K30NHB

15 30206754958 Nguyễn Ngọc Nhi KOR 408 K K30NHT

16 30206763373 Phạm Thị Cẩm Nhi KOR 408 K K30NHB

17 30208128819 Lê Thị Mai Nhi KOR 408 K K30NHT

18 30206751465 Lê Hoài Phương KOR 408 K K30NHT

19 30206242403 Hoàng Hữu Khánh Quỳnh KOR 408 K K30NHT
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MÔN THI : KOR 408 (I-K-M) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nghe 5 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 509  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206540354 Trần Thị Như Quỳnh KOR 408 K K30NHB

2 30206730220 Phạm Thị Minh Tâm KOR 408 K K30NHB

3 30206724453 Hoàng Thị Thanh Thảo KOR 408 K K30NHT

4 30206750449 Nguyễn Phương Thảo KOR 408 K K30NHT

5 30206747621 Lê Thị Hoài Thơm KOR 408 K K30NHB

6 30206754986 Hồ Thị Minh Thư KOR 408 K K30NHB

7 30206754990 Nguyễn Huỳnh Minh Thư KOR 408 K K30NHB

8 30206727902 Nguyễn Thị Triều Tiên KOR 408 K K30NHT

9 30208122755 Phạm Ngọc Huyền Trân KOR 408 K K30DHD

10 30206726405 Ngô Lê Thanh Vân KOR 408 K K30NHT

11 30206753573 Võ Hoài Vy KOR 408 K K30NHT

12 30206741541 Bùi Thị Lệ Xuân KOR 408 K K30NHT

13 30206750007 Trần Thị Kim Xuyến KOR 408 K K30NHB

14 30206755020 Trần Thị Diệu Yên KOR 408 K K30NHB

15 30206763145 Nguyễn Thị Trâm Anh KOR 408 M K30NHT

16 30218033117 Nguyễn Bích Diệp KOR 408 M K30NHB

17 30206550555 Võ Thị Thanh Diệu KOR 408 M K30NHB

18 30206741891 Nguyễn Thị Thu Dịu KOR 408 M K30NHB
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MÔN THI : KOR 408 (I-K-M) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nghe 5 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 511  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30201164799 Tào Thị Mỹ Duyên KOR 408 M K30NHB

2 30206759191 H' Duyên Êban KOR 408 M K30DHD

3 30206764802 Nguyễn Đỗ Ngọc Hà KOR 408 M K30NHT

4 30206725182 Văn Nguyễn Gia Hân KOR 408 M K30NHB

5 30204630701 Trần Thị Mỹ Hạnh KOR 408 M K30NHD

6 30206764145 Mai Tuyết Hạnh KOR 408 M K30NHD

7 30206744213 Cao Thị Mỹ Hậu KOR 408 M K30NHB

8 30206740294 Đỗ Thị Hoàng Hoa KOR 408 M K30NHT

9 30216747517 Trần Đoàn Gia Huân KOR 408 M K30NHB

10 29206765406 Trần Lệ Hương KOR 408 M K30NHB

11 30206745477 Nguyễn Thị Lan KOR 408 M K30NHD

12 30206728323 Nguyễn Khánh Linh KOR 408 M K30NHB

13 30206754927 Phạm Thị Thùy Linh KOR 408 M K30NHB

14 30206733008 Lương Hoạ My KOR 408 M K30NHB

15 30208120795 Nguyễn Thị Linh Na KOR 408 M K30NHT

16 30206729904 Mai Thị Xuân Ngân KOR 408 M K30NHB

17 30206520604 Đoàn Thị Nhi KOR 408 M K30NHB

18 30206724185 Phan Ý Nhi KOR 408 M K30NHD
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MÔN THI : KOR 408 (I-K-M) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Nghe 5 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 514  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206749307 Phan Thị Yến Nhi KOR 408 M K30NHD

2 30206754953 Đặng Ngọc Thảo Nhi KOR 408 M K30NHD

3 30204652091 Nguyễn Thị Ngọc Như KOR 408 M K30NHD

4 30206754961 Nguyễn Thị Ngọc Như KOR 408 M K30NHT

5 30206734410 Nguyễn Thị Tú Oanh KOR 408 M K30NHB

6 30206726403 Nguyễn Thị Thanh Phương KOR 408 M K30NHB

7 30206749233 Trần Thanh Thanh KOR 408 M K30NHT

8 30206563654 Nguyễn Phương Thảo KOR 408 M K30NHD

9 30208150092 Trần Thị Phương Thảo KOR 408 M K30NHD

10 30206725985 Hồ Trần Anh Thư KOR 408 M K30NHB

11 30206750753 Phùng Thị Mai Thư KOR 408 M K30NHB

12 30206759273 Ngô Thị Thu Thủy KOR 408 M K30NHB

13 30206728181 Nguyễn Ngọc Hương Trà KOR 408 M K30NHT

14 30208125105 Ngô Bích Trâm KOR 408 M K30NHT

15 30206763034 Nguyễn Kiều Trinh KOR 408 M K30NHT

16 30206750765 Nguyễn Khả Tú KOR 408 M K30NHB

17 30206740649 Lê Thị Tố Uyên KOR 408 M K30NHD

18 30206755010 Đoàn Thị Phương Uyên KOR 408 M K30NHB
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